
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2022-2023  

(Kèm theo Quyết định số 2191/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng  8  năm 2022 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 
Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1  

- THPT Quốc Trí 

- THCS, THPT Âu Lạc 

- TiH, THCS, THPT 

Lam Sơn 

Kiểm tra công tác 

tuyển sinh và các 

khoản thu chi đầu năm 

 

15 ngày 

Năm học  2022-2023  đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng  

9/2022 

 

Thanh tra Sở 

 
 

2  

- THCS và THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

- THPT  Việt Mỹ Anh 

- THCS, THPT Phan Bội 

Châu 

Kiểm tra công tác 

tuyển sinh và các 

khoản thu chi đầu năm 

 

15 ngày 

Năm học  2022-2023  đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng  

9/2022 

 

Thanh tra Sở 

 
 

3  

- THPT Nguyễn Thị 

Diệu  

- THPT Nguyễn Du 

Thanh tra việc thực 

hiện quy định về thu, 

quản lí , sử dụng học 

phí và các nguồn lực 

tài chính khác 

30 ngày Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra 

Tháng  

9/2022 

 

Thanh tra Sở 

 
 

4  

Các tổ chức ngoại ngữ, 

tin học, dạy thêm, học 

thêm, tư vấn du học, kỹ 

năng sống trên địa bàn 

Quận 5 

Kiểm tra Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
15 ngày Đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm tra 

Tháng 

10/2022 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

5 
Phòng PGD&ĐT Quận 

12 và Huyện Hóc Môn 

Kiểm tra việc chỉ đạo 

thu, quản lý, sử dụng 

học phí và các nguồn 

lực tài chính khác 

15 ngày 

 - Thu, quản lí, sử dụng học phí và các 

nguồn lực tài chính năm học 2021-2022 

(chỉ đạo của Thành phố, UBND quận, 

Phòng GD&ĐT và thực hiện ở CSGD). 

 - Kế hoạch thực hiện việc thu, quản lí, 

sử dụng học phí và các nguồn lực tài 

chính năm học 2021-2022( chỉ đạo của 

Thành phố, UBND quận, Phòng 

GD&ĐT và thực hiện ở CSGD). 

Tháng 

10/2022 

Thanh tra Sở 

 
 



2 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

   6 

- THPT Đa Phước 

- THPT Bình Hưng Hòa 

- THPT Hùng Vương 

 

Thanh tra, kiểm tra về 

thực hiện quy chế 

chuyên môn, thực hiện 

nội dung, chương trình 

giáo dục phổ thông 

hiện hành và chương 

trình giáo dục phổ 

thông 2018. 

30 ngày 

Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

 

Tháng 

10/2022 

Thanh tra Sở 

 
Phòng 

GDTrH 

7 

Trường Cao đẳng Kinh 

tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Thanh tra việc thực 

hiện quy định về thu, 

quản lí , sử dụng học 

phí và các nguồn lực 

tài chính khác 

30 ngày Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra 
Tháng 

11/2022 

Thanh tra Sở 

 
Phòng 

KHTC 

8 
Phòng GD&ĐT Huyện 

Nhà Bè 

Thanh tra việc thực 

hiện quản lý nhà nước 

và pháp luật về giáo 

dục đào tạo 

30 ngày 

 - Từ năm học 2020-2021 đến thời điểm 

thanh tra. 

 - Theo Điều 4 Thông tư 39/2013/TT-

BGDĐT 

Tháng 

11/2022 

Thanh tra Sở 

 

Phòng MN, 

TiH, TrH, 

TCCB & 

KHTC 

9 
- THPT Phú Nhuận  

- THPT Tây Thạnh 

Thanh tra, việc thực 

hiện đầy đủ quy định 

về quy chế dân chủ, 

công khai trong hoạt 

động giáo dục, việc 

đảm bảo chế độ, chính 

sách cho người lao 

động và công tác thi 

đua khen thưởng, kỷ 

luật. 

 

 

30 ngày 
Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

11/2022 

Thanh tra Sở 

 
 



3 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

10 

Các tổ chức ngoại ngữ, 

tin học, dạy thêm, học 

thêm, tư vấn du học, kỹ 

năng sống trên địa bàn 

Quận 10 

Kiểm tra Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
15 ngày Đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm tra 

Tháng  

12/2022 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

11 

- THPT Nguyễn Chí 

Thanh  

- THPT Thanh Đa 

- THPT Tân Túc 

Thanh tra công tác 

TCD, xử lý đơn thư, 

giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. 

30 ngày 
Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

12/2022 

Thanh tra Sở 

 
 

12 
Phòng PGD&ĐT 

Quận 4 và Tân Phú 

Thanh tra việc chỉ đạo 

thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 

năm 2018 

30 ngày 

- Công tác chỉ đạo của PGD&ĐT về 

chương trình giáo dục phổ thông năm 

2018 theo chỉ đạo của Bộ và SGD&ĐT 

(tập huấn, chuẩn bị điều kiện, lựa chọn 

tài liệu tham khảo, kiểm tra đánh giá) 

trong năm học 2022-2023. 

 - Việc tổ chức thực hiện ở các CSGD 

Tháng 

12/2022 

 

 

 

Thanh tra Sở Phòng TiH 

và TrH 

13 

 

Trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

quận Tân Bình và huyện 

Bình Chánh. 

 

Thanh tra việc thực 

hiện QCDC, công khai 

trong lĩnh vực giáo dục 

30 ngày 

-Từ năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

-Việc tổ chức thực hiện tại đơn vị theo 

Nghị định 04 của Chính phủ, TT 36 của 

Bộ GDĐT và chỉ đạo của Sở GD&ĐT. 

Tháng 

12/2022 

 

 

Thanh tra Sở 

Công đoàn 

ngành; 

Phòng 

CTTT  

14 
- THPT Trường Chinh 

- THPT Phạm Văn Sáng 

Thanh tra công tác 

quản lý TC, TS 
30 ngày Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra 

Tháng 

01/2023 

Thanh tra Sở 

 
 

15 

- THPT Trần Nhân Tông 

- THCS và THPT 

Nguyễn Khuyến 

- THCS, THPT Thái 

Bình 

- THPT Thủ Khoa Huân 

 

Kiểm tra việc thực hiện 

quy chế, điều lệ 
15 ngày 

Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng 

01/2023 

Thanh tra Sở 

 

 Phòng 

QLCSGD 

NCL 



4 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

16 PGD&ĐT Quận 6 

Thanh tra Công tác 

phòng chống bạo lực 

học đường và an toàn 

trường học 

30 ngày 

 - Từ năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh  tra.  

 - Việc chỉ đạo của PGD&ĐT 

 - Việc triển khai thực hiện ở các 

CSGD. 

Tháng 

01/2023 

Thanh tra Sở 

 
P.CTTT 

17 

Các tổ chức ngoại ngữ, 

tin học, dạy thêm, học 

thêm, tư vấn du học, kỹ 

năng sống trên địa bàn 

Quận 12 

Kiểm tra Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
15 ngày Đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm tra 

Tháng  

01/2023 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

18 

Trường Cao đẳng Kinh 

tế Kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thanh tra việc thực hiện 

Quy chế dân chủ, công 

khai trong lĩnh vực giáo 

dục. 

30 ngày 
Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

02/2023 

Thanh tra Sở 

 

Công đoàn 

ngành; 

Phòng CTTT 

19 

- THPT Đông Dương 

- THPT Đào Duy Từ 

- THPT Việt Âu 

- TiH, THCS, THPT Tuệ 

Đức 

Kiểm tra việc thực hiện 

quy chế, điều lệ 

 

15 ngày 

Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng 

02/2023 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

20 

- THPT Nguyễn Hữu 

Tiến 

- THPT Lý Thường Kiệt 

- THPT Dương Văn 

Dương 

 

Thanh tra, kiểm tra về 

thực hiện quy chế 

chuyên môn, thực hiện 

nội dung, chương trình 

giáo dục phổ thông 

hiện hành và chương 

trình giáo dục phổ 

thông 2018. 

 

 

30 ngày 

Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

02/2023 

Thanh tra Sở 

 
P.GDTrH 

21 Phòng GD&ĐT Quận 8 

Thanh tra công tác 

quản lý nhà nước và 

thực hiện pháp luật về 

giáo dục đào tạo 

30 ngày 

- Từ năm học 2021-2022 đến thời điểm 

Thanh tra. 

- Theo Điều 4 Thông tư 39/2013/TT-

BGDĐT 

Tháng  

     02/2023 

Thanh tra Sở 

 

Phòng MN, 

TiH, TrH, 

TCCB & 

KHTC 



5 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

22 

- THPT An Dương 

Vương 

- TiH, THCS, THPT Lê 

Thánh Tông 

- TiH, THCS, THPT QT 

Mỹ 

- THCS, THPT Đông Du 

Kiểm tra việc thực hiện 

quy chế, điều lệ 

 

 

15 ngày 
Đầu năm học 2021-2022 đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng  

3/2023 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

23 
- THPT Phước Long 

- THPT Thủ Đức 

- THPT Bình Khánh 

Thanh tra công tác thực 

hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. 

30 ngày 
Đầu năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

Tháng  

3/2023 

Thanh tra Sở 

 
Phòng CTTT 

24 
- THPT Quang Trung 

- THPT Tân Thông Hội 

- THPT Hiệp Bình 

Thanh tra công tác 

phòng chống tham 

nhũng. 

30 ngày 
Đầu năm học 2021-2022 đến thời điểm 

thanh tra 

Tháng  

3/2023 

Thanh tra Sở 

 
Phòng CTTT 

25 
Trung tâm GDTX Chu 

Văn An 

Thanh tra việc thực 

hiện pháp luật về TCD, 

KN và TC; việc thực 

hiện quy chế dân chủ 

và công khai trong lĩnh 

vực giáo dục và đào 

tạo 

30 ngày 

- Từ năm học 2021-2022 đến thời điểm 

TTr  

- Việc tổ chức thực hiện các hướng dẫn 

của Sở về TCD, XLĐ và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

-Việc tổ chức thực hiện tại đơn vị theo 

Nghị định 04 của Chính phủ, TT 36 của 

Bộ GDĐT và chỉ đạo của Sở GD&ĐT. 

Tháng  

3/2023 

 

Thanh tra Sở 

 
 

26 

Các tổ chức ngoại ngữ, 

tin học, dạy thêm, học 

thêm, tư vấn du học, kỹ 

năng sống trên địa bàn 

quận Gò Vấp 

Kiểm tra Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
15 ngày Đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm tra 

Tháng  

4/2023 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

27 

- THPT Đông Á 

- TiH, THCS, THPT Đại 

Việt 

- TiH, THCS, THPT Văn 

hóa Việt 

- THCS, THPT Khai Trí 

Kiểm tra việc thực hiện 

quy chế, điều lệ 

 

 

15 ngày 
Năm học 2021-2022 đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng  

4/2023 

 

Thanh tra Sở 

 

 Phòng 

QLCSGD 

NCL 



6 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

28 

Các tổ chức ngoại ngữ, 

tin học, dạy thêm, học 

thêm, tư vấn du học, kỹ 

năng sống trên địa bàn 

quận Tân Bình 

Kiểm tra Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
15 ngày 

 - Năm 2022. 

 - Hồ sơ pháp lý; nhân sự; chế độ chính 

sách cho người dạy, người học; nội 

dung chương trình; tổ chức lớp học; 

công khai, công tác an toàn, PCCC và 

thực hiện nghĩa vụ thuế 

Tháng  

4/2023 

 

Thanh tra Sở 

 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

29 

Ban Coi và Chấm, Phúc 

khảo kỳ thi HS giỏi lớp 

12 cấp TP 

Kiểm tra công tác coi 

và chấm thi, phúc khảo 
13 ngày 

Bắt đầu cho đến  kết thúc ban coi và 

chấm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. 

Tháng  

4/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra  

30 

Ban Coi và Chấm, Phúc 

khảo kỳ thi HS giỏi lớp 9 

cấp TP 

Kiểm tra công tác coi 

và chấm thi, phúc khảo 
13 ngày 

Bắt đầu cho đến  kết thúc ban coi và 

chấm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. 

Tháng  

4/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra  

31 

Ban Coi và Chấm, Phúc 

khảo kỳ thi học viên giỏi 

Giáo dục Thường xuyên 

cấp TP 

Kiểm tra công tác coi 

và chấm thi, phúc khảo 
13 ngày 

Bắt đầu cho đến  kết thúc ban coi và 

chấm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. 

Tháng  

4/2023 
Thanh tra Sở  

32 

Ban Coi và Chấm, Phúc 

khảo kỳ thi tốt nghiệp 

THCS tiếng Pháp 

Kiểm tra công tác coi 

và chấm thi, phúc khảo 
11 ngày 

Bắt đầu cho đến  kết thúc ban coi và 

chấm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. 

Tháng  

5/2023 
Thanh tra Sở  

33 

Ban Coi và Chấm, Phúc 

khảo kỳ thi Tiếng Hoa 

cấp Tiểu học 

Kiểm tra công tác coi 

và chấm thi, phúc khảo 
10 ngày 

Bắt đầu cho đến  kết thúc ban coi và 

chấm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. 

Tháng  

5/2023 
Thanh tra Sở  

34 
Các Điểm thi nghề 

THCS 

Kiểm tra việc tổ chức 

coi thi 
5 ngày 

Bắt đầu đến khi kết thúc khâu coi  thi 

nghề THCS 

Tháng  

5/2023 
Thanh tra Sở  

35 Các PGD&ĐT  

Thanh tra công tác 

chuẩn bị kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT 

NH 2020-2021 

5 ngày 
Thời gian theo KH của Hội đồng thi 

tuyển sinh 

Tháng  

5/2023 
Thanh tra Sở  



7 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

36 

Ban coi, chấm, phúc 

khảo khảo sát Tuyển 

sinh lớp 6 Trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa 

Kiểm tra công tác tổ 

chức coi, chấm, phúc 

khảo  

8 ngày 
Thời gian theo KH của Hội đồng khảo 

sát  
Tháng 6/2023 Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra 

37 

Các Điểm thi nghề 

THPT năm học 2022-

2023, Ban chấm thi 

Nghề 

Kiểm tra công tác coi, 

chấm thi nghề THPT 

năm 2022-2023 

10 ngày 
Bắt đầu đến kết thúc coi thi 

Việc thực hiện nội qui, quy chế thi. 

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở  

38 

Hội đồng tuyển sinh  vào 

lớp 10 THPT; Vòng 2 in 

sao đề; Các Điểm thi 

Thanh tra công tác 

chuẩn bị trước kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 

THPT NH 2022-2023 

10 ngày 
Thời gian theo KH của Hội đồng thi 

tuyển sinh 

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở  

39 

Các Điểm thi tuyển sinh 

lớp 10 năm học 2022-

2023 

Thanh tra coi thi tuyển 

sinh 10 
5 ngày Bắt đầu đến kết thúc công tác coi thi. 

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra  

40 

Ban Chấm thi, Phúc 

khảo  tuyển sinh lớp 10 

NH 2022-2023 

Thanh tra công tác 

chấm thi, phúc khảo 
7 ngày 

Bắt đầu đến kết thúc việc chấm thi, 

phúc khảo 

Việc thực hiện các qui định về chấm thi 

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra 

41 
Phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục 

Thanh tra công tác 

chuẩn bị thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 

10 ngày Thời gian theo KH của Hội đồng thi tốt 

nghiệp THPT 

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở  

42 
Hội đồng thi tốt nghiệp 

THPT và các Điểm thi 

Thanh tra công tác 

chuẩn bị trước kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 

2023 

10 ngày Thời gian theo KH của Hội đồng thi tốt 

nghiệp THPT 

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra  

43 
Các Điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 

Thanh tra công tác coi 

thi TN THPT năm 

2023 

5 ngày 

 

 

Bắt đầu đến kết thúc coi thi 

Việc thực hiện nội qui, quy chế thi.  

Tháng  

6/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra 
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Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 
Thời hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

44 

Ban Chấm thi, Phúc 

khảo, Ban Thư ký, Ban 

Làm phách, vòng 2 in 

sao đề kỳ thi TNTHPT 

năm 2023 

Thanh tra công tác 

chấm thi, phúc khảo 
10 ngày 

Bắt đầu đến kết thúc việc chấm thi, 

phúc khảo 

Việc thực hiện nội qui, quy chế thi 

chấm thi. 

Tháng 

6,7/2023 
Thanh tra Sở 

CTV thanh 

tra 

 


